
Phụ lục số I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2015
	Năm 2016

	
	
	
	
	Kế hoạch 
	ƯTH 2016 (BC tại kỳ họp thứ 2 QH XIV)
	TH 2016

(đánh giá lại)

	A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

	I. CHỈ TIÊU KINH TẾ

	1
	Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP)
	%
	6,68
	6,7
	6,3-6,5
	6,21

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	Nông, lâm nghiệp và TS
	%
	2,41
	2,32
	1,18-2,04
	1,36

	
	Công nghiệp và xây dựng
	%
	9,64
	9,13
	8,06-8,13
	7,57

	
	Dịch vụ
	%
	6,33
	6,58
	6,79-6,87
	6,98

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
	%
	5,54
	5,62
	6,6-6,7
	6,38

	2
	Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với năm 2015 
	%
	109,8
	110-110,5
	107,5-108
	107,4

	
	Chia theo ngành:
	
	
	
	
	

	
	Công nghiệp khai khoáng
	%
	107,1
	95-98
	94
	93,2

	
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	%
	110,5
	112,5
	111,3-112
	111,3

	
	Sản xuất và phân phối điện
	%
	111,4
	111,5
	111,5
	111,5

	
	Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	%
	106,9
	107
	107,5
	108,0

	3
	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
	%
	2,6
	3,4
	1,15-2,03
	1,48

	
	- Nông nghiệp
	%
	2,3
	2,6
	0,88-1,51
	0,79

	
	- Lâm nghiệp
	%
	7,9
	8,0
	6,05-7,16
	6,17

	
	- Thủy sản
	%
	3,1
	6,0
	1,33-3,01
	3,09

	4
	Cơ cấu kinh tế
	
	
	
	
	

	
	Nông, lâm nghiệp và Thủy sản
	%
	17,0
	
	16,47-16,5
	16,32

	
	Công nghiệp và xây dựng
	%
	33,25
	
	33,63-33,65
	32,72

	
	Dịch vụ
	%
	39,73
	
	39,75-39,8
	40,92

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
	%
	10,02
	
	10,1
	10,04

	5
	Xuất nhập khẩu
	
	
	
	
	

	
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	Tỷ USD
	162,016
	178
	172-173
	176,6

	
	Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu
	%
	7,85
	10
	6-7
	9,0

	
	Tổng kim ngạch nhập khẩu
	Tỷ USD
	165,57
	184
	173-174
	174,1

	
	Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu
	%
	12
	11,1
	4,5-5
	5,2

	
	Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu
	%
	2,2
	<5
	0,6
	Xuất siêu 2,52

	6
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
	%
	0,6 
	< 5
	4
	2,66

	7
	Giảm tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP


	%
	
	1,5
	1,5
	1,5


	II. CHỈ TIÊU XÃ HỘI

	1
	 Dân số trung bình
	Triệu người
	91,7
	92,4
	100,8
	92,7

	2
	Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
	%
	3,29
	<4
	3,42
	3,18

	3
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế
	%
	51,6
	53
	53
	53

	
	Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ 
	%
	
	21
	21
	21,39

	4
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều

Riêng các huyện nghèo giảm
	%

%
	1,7-2
 

5,0
	1,3-1,5

4,0
	1,3-1,5

4,0
	1,65
> 4

	5
	Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)
	Giường bệnh/1 vạn dân
	27,1
	24,5
	25
	25


	6
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	%
	76,52
	76
	80-81
	81,7

	7
	Tỷ lệ KCN, KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt TC môi trường
	%
	84

	85
	86
	86

	8
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	40,8
	41
	41,15
	41,05


	B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

	1
	Nông nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Sản lượng lúa
	Triệu tấn
	45,2
	44,2
	44-44,2
	43,6

	
	 Sản lượng ngô
	Triệu tấn
	5,3
	5,5
	5,3
	5,2

	
	Sản lượng cà phê nhân
	Nghìn tấn
	1.445
	1.368
	1.445
	1.467,9

	
	Cao su
	Nghìn tấn
	1.017
	1.003
	1.033
	1.032,1

	
	Sản lượng thủy sản
	Nghìn tấn
	6.549,7
	6.396
	6.666,6-6.720,8
	6.732,6

	
	Diện tích trồng rừng tập trung
	Nghìn ha
	240,6
	232
	235
	231,6

	2
	Công nghiệp
	
	
	
	
	

	
	- Điện sản xuất và nhập khẩu
	Tỷ KWh
	159,5
	175,9
	175,9
	177,2

	
	Trong đó điện nhập khẩu
	Tỷ KWh
	1,8
	1,2
	1,42
	1,49

	
	- Dầu thô khai thác
	Triệu tấn
	
	16,03
	16,99
	17,23

	
	+ Trong nước
	Triệu tấn
	
	14,02
	15
	15,2

	
	- Xi măng
	Triệu tấn
	67,9
	66,2
	73
	78,7

	
	- Than sạch
	Triệu tấn
	42,3
	42,17
	40,2
	38,5

	
	- Thép các loại
	Triệu tấn
	12,5
	16,5
	17
	14,3

	3
	Dịch vụ
	
	
	
	
	

	
	- Tốc độ tăng TMBL hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
	%
	9,2
	11,5
	9,52-11,06
	10,6

	
	- Tốc độ tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển
	%
	5,8
	6,0
	8,8
	8,1

	
	- Tốc độ tăng khối lượng hàng hóa luân chuyển
	%
	3,0
	3,52
	4,5
	3,5

	
	- Tốc độ tăng số lượt hành khách vận chuyển
	%
	8,1
	5
	10,0
	9,3

	
	- Tốc độ tăng số lượt hành khách luân chuyển
	%
	11
	8,83
	17,4
	9,2

	
	- Số lượt khách du lịch quốc tế
	Triệu lượt người
	7,9
	8,5
	8,7-9,0
	10,01

	4
	Tổng vốn ĐTPT toàn xã hội
	Nghìn tỷ đồng
	1.366,5
	1.587
	1.495
	1.485,1

	
	% so với GDP
	%
	32,6
	31
	32,5
	33,0

	5
	Thu, chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Tổng thu cân đối NSNN
	Nghìn tỷ đồng
	1.014,5
	1.014,5
	1.039
	1.101,38

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	+ Thu nội địa
	Nghìn tỷ đồng
	785
	785
	829
	879,36

	
	+ Thu từ dầu thô
	Nghìn tỷ đồng
	54,5
	54,5
	39,5
	40,18

	
	+ Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
	Nghìn tỷ đồng
	172
	172
	167
	173,31

	
	+ Thu viện trợ
	Nghìn tỷ đồng
	12
	3,00
	
	8,5

	
	- Tổng chi cân đối NSNN
	Nghìn tỷ đồng
	1.273,2
	1.273,2
	1.297,7
	1.360

	
	- Bội chi NSNN/GDP
	Nghìn tỷ đồng
	254
	254
	254
	254


Phụ lục số II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017 

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2017
	Tháng 4 năm 2017
	4 tháng năm 2017

	
	
	
	
	Ước thực hiện 
	So với cùng kỳ năm 2016 (%)
	Ước thực hiện 
	So với cùng kỳ năm 2016 (%)

	I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

	1
	Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với năm 2015 
	%
	107-108,1
	
	107,4
	
	105,1

	
	Chia theo ngành:
	
	
	
	
	
	

	
	Công nghiệp khai khoáng
	%
	88,8-92,0
	
	94,4
	
	90,3

	
	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	%
	112-112,5
	
	111,1
	
	109,2

	
	Sản xuất và phân phối điện
	%
	113
	
	109,9
	
	109,3

	
	Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	%
	107,5
	
	106,5
	
	106,3

	2
	Xuất nhập khẩu
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	Tỷ USD
	183,5
	16,7
	
	61,3
	

	
	Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu
	%
	6-7
	
	
	
	15,4

	
	Tổng kim ngạch nhập khẩu
	Tỷ USD
	190
	17,5
	
	64,1
	

	
	Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu
	%
	9-10
	
	
	
	24,9

	
	Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu
	%
	3,5
	4,8
	
	4,6
	

	3
	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân
	%
	Khoảng 4

	
	4,3
	
	4,8

	II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ

	1
	Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Gieo cấy lúa đông xuân
	Nghìn ha
	
	
	
	3.073
	100

	
	Thu hoạch lúa đông xuân ở miền Nam
	Nghìn tần
	
	
	
	1.571
	99,1

	
	Sản lượng thủy sản
	Nghìn tấn
	6.999,1
	581,4
	3,8
	1.902,2
	103,1

	
	Diện tích trồng rừng tập trung
	Nghìn ha
	223
	23,5
	
	52
	105,3

	2
	Công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	- Điện sản xuất và nhập khẩu
	Tỷ KWh
	196,7
	15,9
	110,6
	58,1
	109,3

	
	- Dầu thô khai thác
	Triệu tấn
	14,2
	
	
	
	

	
	+ Trong nước
	Triệu tấn
	12,28
	1.130
	86,9
	4.582
	85,8

	
	- Xi măng
	Triệu tấn
	79
	7,6
	107,4
	25,9
	106,8

	
	- Than sạch
	Triệu tấn
	40,2
	3,7
	13,5
	117,9
	100,8

	
	- Thép các loại
	Triệu tấn
	20,5
	1,48
	
	5,56
	

	3
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
	%
	(-0,29) -8,93
	
	11,1
	
	9,6

	
	- Tốc độ tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển
	%
	(-3,57)
	
	
	
	9,1

	
	- Tốc độ tăng khối lượng hàng hóa luân chuyển
	%
	18,14
	
	
	
	6,0

	
	- Tốc độ tăng số lượt hành khách vận chuyển
	%
	5,26
	
	
	
	9,0

	
	- Tốc độ tăng số lượt hành khách luân chuyển
	%
	-4,58
	
	
	
	8,5

	
	- Số lượt khách du lịch quốc tế
	Triệu lượt người
	9,6
	1,0
	34,0%
	3,065
	35,3%

	4
	Thu, chi ngân sách nhà nước
	
	
	
	
	
	

	
	- Tổng thu cân đối NSNN
	Nghìn tỷ đồng
	1.212,18
	105,745
	
	396.470
	117,8

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thu nội địa
	Nghìn tỷ đồng
	990,28
	89,7
	
	325,93
	115,7

	
	+ Thu từ dầu thô
	Nghìn tỷ đồng
	38,3
	3,8
	
	15,415
	123,4

	
	+ Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu
	Nghìn tỷ đồng
	180
	12,16
	
	55,030
	131,3

	
	- Tổng chi cân đối NSNN
	Nghìn tỷ đồng
	1.390,48
	108,42
	
	393,38
	109,8

	
	- Bội chi NSNN/GDP
	Nghìn tỷ đồng
	178,3
	2,67
	
	- 3,09
	

	5
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	
	Cấp mới và tăng vốn
	Tỷ USD
	
	
	
	10,58
	140,5

	
	Vốn đầu tư thực hiện 
	Tỷ USD
	
	
	
	4,8
	103,2


� Theo số liệu báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2016, hiện chưa có số đánh giá lại.


� Thực hiện kế hoạch 2015 là chỉ tiêu "Tỷ lệ hộ nghèo giảm", chưa áp dụng chỉ tiêu Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.


� Số liệu báo cáo của Bộ Y tế.


� Thực hiện kế hoạch 2015 là chỉ tiêu “Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” tính theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg.


� Kế hoạch năm 2017, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân Quốc hội thông qua là khoảng 4%.
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